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TONG HOP


			CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18    /QĐ-UBND, ngày      04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			* Tốc độ tăng trưởng kinh tế			%			7.20


			Trong đó :


			- Nông, lâm, thuỷ sản			%			2.81


			- Công nghiệp - Xây dựng			%			9.50


			+ Công nghiệp			%			8.90


			+ Xây dựng			%			12.27


			- Dịch vụ			%			8.90


			* GRDP bình quân đầu người


			- Theo Đồng Việt Nam			Triệu đồng			85.16


			- Theo USD			USD			3,639.45


			* Cơ cấu kinh tế trong GRDP


			- Nông, lâm, thủy sản			%			27.12


			- Công nghiệp - Xây dựng			%			34.75


			- Ngành dịch vụ			%			32.10


			- Thuế sản phẩm			%			6.03


			* Cơ cấu kinh tế trong VA


			- Nông, lâm, thủy sản			%			28.86


			- Công nghiệp - Xây dựng			%			36.98


			- Ngành dịch vụ			%			34.16


			* Năng suất lao động xã hội


			- Năng suất lao động xã hội theo giá hiện hành			Triệu đồng/ lao động			159.19


			- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội theo giá so sánh			%			6.80


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Sản lượng lương thực			Tấn			800,000


			Trong đó: Lúa			Tấn			700,000


			- Cao su			Tấn			68,100


			- Hạt điều			Tấn			14,850


			- Thanh long			Tấn			600,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			180,000


			- Tổng đàn lợn			Con			368,500


			- Tổng đàn dê, cừu			Con			38,000


			- Gia cầm			1.000 con			6,810


			- Thịt hơi các loại			Tấn			88,500


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (gồm trong và ngoài quy hoạch lâm nghiệp)			Ha			2,350


			- Giao khoán bảo vệ rừng			Ha			134,000


			- Chăm sóc rừng trồng (gồm trong và ngoài quy hoạch lâm nghiệp)			Ha			12,500


			- Trồng cây phân tán			Ha			420


			III. Thủy sản


			1. Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			210,000


			2. Sản lượng nuôi trồng thủy sản			Tấn			12,200


			3. Sản xuất tôm giống			Triệu Post			25.5


			IV.Công nghiệp


			1. Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010)			Tỷ đồng			41,377


			- Công nghiệp khai khoáng			Tỷ đồng			3,275


			- Công nghiệp chế biến, chế tạo			Tỷ đồng			21,100


			- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và
  điều hòa không khí			Tỷ đồng			16,723


			- Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải			Tỷ đồng			279


			2. Sản phẩm chủ yếu


			- Cát sỏi các loại			1.000 m3			1,300


			- Đá xây dựng các loại			1.000 m3			4,500


			- Muối hạt			Tấn			70,000


			- Thuỷ sản đông lạnh			Tấn			55,700


			- Thuỷ sản khô			Tấn			9,100


			- Nước mắm			1.000 lít			45,000


			- Hạt điều nhân			Tấn			5,500


			- Nước khoáng (không kể nước tinh khiết)			1.000 lít			125,000


			- Quần áo may sẵn			1.000 cái			33,000


			- Gạch các loại			1.000 viên			750,000


			- Nước máy sản xuất			1.000 m3			42,100


			- Điện sản xuất			Tr.Kwh			26,500


			- Sơ chế mủ cao su			Tấn			30,000


			- Đồ gỗ và các sản phẩm gỗ			Chiếc			109,000


			- Thức ăn gia súc			Tấn			410,000


			- Giày, dép các loại			1.000 đôi			4,900


			V. Thương mại


			1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ			Tỷ đồng			85,400


			- Tổng mức bán lẻ hàng hóa			Tỷ đồng			59,000


			- Doanh thu dịch vụ			Tỷ đồng			9,600


			- Doanh thu lưu trú, ăn uống, dịch vụ lữ hành			Tỷ đồng			16,800


			2. Kim ngạch xuất khẩu			1.000 USD			974,000


			2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa			1.000 USD			819,000


			a. Hàng thủy sản			1.000 USD			260,000


			b. Hàng nông sản			1.000 USD			16,000


						1.000 USD


			Trong đó: + Quả thanh long			1.000 USD			8,600


			+ Cao su			1.000 USD			250


			+ Nông sản khác			1.000 USD			7,150


			c. Hàng hóa khác			1.000 USD			543,000


			Trong đó : + Hàng may mặc			1.000 USD			276,700


			+ Hàng giày dép các loại			1.000 USD			81,200


			2.2. Kim ngạch xuất khẩu dịch vụ du lịch			1.000 USD			155,000


			3. Kim ngạch nhập khẩu			1.000 USD			1,227,600


			VI. Du lịch


			1. Tổng lượt khách			Lượt người			6,720,000


			Trong đó: - Khách nội địa			Lượt người			6,500,000


			- Khách quốc tế			Lượt người			220,000


			2. Doanh thu từ hoạt động du lịch			Tỷ đồng			16,500


			VII. Giao thông - Vận tải


			1. Khối lượng luân chuyển hàng hóa			1.000 TấnKm			553,400


			- Bằng đường bộ			1.000 TấnKm			552,210


			- Bằng đường thuỷ			1.000 TấnKm			1,190


			2. Khối lượng luân chuyển hành khách			1.000 HKKm			1,041,900


			- Bằng đường bộ			1.000 HKKm			1,023,500


			- Bằng đường thuỷ			1.000 HKKm			18,400


			VIII. Bưu chính - Viễn thông


			- Tổng số cơ sở kinh doanh các dịch vụ			Cơ sở			1,280


			- Bán kính phục vụ bình quân			Km			1.39


			- Mật độ máy điện thoại các loại			Thuê bao/100 dân			150


			- Thuê bao Internet các loại			Thuê bao			200,000


			- Tỷ lệ người sử dụng Internet (quy đổi)			%			75.0


			IX. Tài nguyên và Môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất			Ha			2,000.0


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			1,800.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			1,790.2


			- Đất ở nông thôn			Ha			7.8


			- Đất ở đô thị			Ha			2.0


			b. Tổ chức			Ha			200.0


			2. Đo đạc bản đồ


			a. Lưới địa chính			Điểm


			b. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			30,590.19


			- 1/500			Ha


			- 1/1000			Ha			1,626.90


			- 1/2000			Ha			13,438.87


			- 1/5000			Ha			15,524.42


			c. Chỉnh lý bản đồ			Xã, phường, TT			11


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT


			B. VĂN HÓA - XÃ HỘI


			I. Giáo dục - Đào tạo


			1. Chỉ số phát triển:


			a. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			26.53


			- Mẫu giáo			%			90.25


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			97.25


			- Trung học cơ sở			%			94.04


			- Trung học phổ thông			%			62.00


			b. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.74


			c. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			99.99


			2. Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			293,583


			a. Học sinh mầm non			Cháu			57,479


			- Nhà trẻ			Cháu			11,542


			- Mẫu giáo			Cháu			45,937


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			20,219


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			236,104


			- Tiểu học			Học sinh			119,093


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			22,430


			- Trung học cơ sở			Học sinh			79,488


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			23,663


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 DTNT			Học sinh			270


			Trong đó: Tổng số học sinh DTNT			Học sinh			1,062


			- Trung học phổ thông			Học sinh			37,523


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			12,280


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 chuyên			Học sinh			420


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 DTNT			Học sinh			330


			3. Các chỉ tiêu khác


			a. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			124


			b. Số xã đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi			Xã			124


			c. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số học sinh ra lớp			Người			1,455


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			124


			4. Số học viên bổ túc THPT			Người			90


			5. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường hợp đã đạt)			Trường			24


			Chia ra: - Mầm non			Trường			8


			- Tiểu học			Trường			9


			- Trung học cơ sở			Trường			7


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			II. Y tế


			1. Số cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			138


			2. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			124


			3. Số giường bệnh/10.000 dân (Chỉ tính cơ sở điều trị)			Giường			30.8


			4. Số bác sỹ/10.000 dân			Bác sỹ			8.40


			5. Tỷ lệ trạm y tế xã, phường có bác sỹ			%			100


			6 .Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi			%o			< 3


			7. Tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi			%o			< 5


			8. Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống			%ooo			< 20


			9. Chương trình mục tiêu


			9.1. Phòng chống sốt xuất huyết


			- Tỷ lệ mắc/100.000 dân			%ooo			129.0


			9.2. Phòng chống tăng huyết áp


			- Tỷ lệ người dân hiểu đúng về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống			%			50.0


			9.3. Phòng chống sốt rét


			- Tỷ lệ mắc/1.000 dân			%o			0.25


			- Tỷ lệ chết/100.000 dân			%ooo			0.08


			9.4. Phòng chống bướu cổ


			- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iodine			%			> 95


			- Kiến thức bà mẹ hiểu biết về muối iodine			%			> 90


			9.5. Phòng chống đái tháo đường


			- Người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường và yếu tố nguy cơ			%			55


			- Quản lý tư vấn số ca tiền đái tháo đường và đái tháo đường phát hiện			%			55


			9.6. Tiêm chủng mở rộng


			- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vaccine			%			≥ 95


			9.7. Phòng chống suy dinh dưỡng


			- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi			%			< 9


			- Tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân < 2.500g			%			< 3


			9.8. Phòng chống HIV/AIDS


			- Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng			%			< 0,2


			9.9. Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai đủ 3 lần			%			Không


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai 4 lần/3 thời kỳ			%			83


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám quản lý thai			%			99


			- Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm đủ liều UV 2+			%			≥ 85


			9.10. Dân số - KHHGĐ


			- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên			%o			8.3


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%o			0.1


			- Tỷ số giới tính khi sinh			%			≤ 111


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			67,220


			III. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			1,154,554


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			92.25


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			131,731


			3. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			96,806


			IV. Văn hóa - Thể thao


			1. Văn hóa


			- Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa			%			74


			- Số thôn, khu phố đạt chuẩn văn hoá			%			67


			- Cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa			Đơn vị			1,460


			- Số lượt người xem chiếu bóng			Lượt/người			350,000


			- Chiếu bóng phục vụ miền núi, thiếu nhi			Buổi			800


			- Số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật			Lượt/người			150,000


			- Biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động			Buổi			250


			- Số lượt người tham quan bảo tàng, di tích, thắng cảnh			Lượt/người			162,000


			- Số lượng sách được bổ sung trong năm			Bản			9,300


			2. Thể thao


			- Thể thao quần chúng


			+ Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên			%			33.8


			- Thể thao thành tích cao:


			+ Huy chương các loại:			Huy chương			110


			Huy chương vàng			Huy chương			34


			Huy chương bạc			Huy chương			45


			Huy chương đồng			Huy chương			31


			+ Đẳng cấp vận động viên:			Lượt			50


			Kiện tướng			Lượt			20


			Cấp I			Lượt			30


			3. Gia đình


			- Tỷ lệ xã, phường có BCĐ mô hình phòng chống bạo lực gia đình			%			76.6


			- Tỷ lệ thôn, khu phố có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững			%			13.0


			V. Phát thanh - Truyền hình


			1. Thời lượng phát sóng PT&TH bằng tiếng dân tộc			Giờ/năm			104


			2. Tỷ lệ hộ được xem Đài Truyền hình Việt Nam			%			97.5


			3. Tỷ lệ hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam			%			97.0


			4. Số giờ phát sóng Phát thanh			Giờ/năm			27,740


			- Tuyến tỉnh			Giờ/năm			6,935


			- Tuyến huyện			Giờ/năm			20,805


			5. Số giờ phát sóng Truyền hình			Giờ/năm			8,760


			- Tuyến tỉnh			Giờ/năm			8,760


			6. Phủ sóng phát thanh trên địa bàn dân cư			%			97.0


			7. Phủ sóng truyền hình trên địa bàn dân cư			%			98.5


			VI. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025			%			0.52


			2. Chương trình xây dựng nông thôn mới


			- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới			Xã			73


			- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới			%			78.49


			3. Giải quyết việc làm			Người			20,000


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			1,400


			4. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động ở thành thị			%			2.6


			5. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			10,000


			- Tuyển mới cao đẳng nghề			Người			580


			- Tuyển mới trung cấp nghề			Người			700


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			8,720


			C. Môi trường


			1. Tỷ lệ che phủ rừng			%			43


			2. Tỷ lệ che phủ chung (gồm cả cây công nghiệp và cây lâu năm)			%			55


			3. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước hợp vệ sinh			%			98.8


			4. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch			%			71


			5. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường			%			100


			6. Thu gom chất thải rắn ở đô thị			%			95
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			KẾ HOẠCH NGÀNH NÔNG - LÂM NGHIỆP NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày  04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


															Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý


			I. Nông lâm nghiệp


			1. Sản lượng lương thực			Tấn			800,000			28,900			232,000			164,000						33,800			8,400			13,500			133,920			185,000			480


			Trong đó: Lúa			Tấn			700,000			28,900			206,000			153,000						17,000			7,000			7,500			119,400			161,200


			2. Sản lượng mủ cao su			Tấn			68,100									1,200						300						6,000			23,700			36,890			10


			3. Sản lượng hạt điều			Tấn			14,850						900			600			90			150			30			1,500			8,480			3,100


			4. Sản lượng thanh long			Tấn			600,000			7,540			70,000			110,000			9,000			350,520			26,000			26,600						340


			5. Tổng đàn bò			Con			180,000			16,000			57,500			44,000			1,700			23,000			4,500			14,000			10,000			9,000			300


			6. Tổng đàn lợn			Con			368,500			2,000			45,000			73,100			6,000			35,000			10,000			70,000			110,000			17,000			400


			7. Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			88,500


			8. Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			2,350						750			50						300			450			700						100


			9. Tỷ lệ che phủ rừng			%			43


			10. Tỷ lệ che phủ chung (bao gồm cây công nghiệp và cây lâu năm)			%			55


			II. Thủy sản


			1. Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			210,000			55,000			700						57,300			2,800			62,000			2,000						200			30,000


			2. Sản lượng tôm giống sản xuất			Triệu Post			25.5			25.2									0.3


			III. Xây dựng nông thôn mới


			- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới			Xã			73
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			KẾ HOẠCH NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số 18 /QĐ-UBND, ngày     04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Sở Công Thương


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			I. Sản xuất công nghiệp


			1. Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010)			Tỷ đồng			41,377


			- Công nghiệp khai khoáng			Tỷ đồng			3,275


			- Công nghiệp chế biến, chế tạo			Tỷ đồng			21,100


			- Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và
  điều hòa không khí			Tỷ đồng			16,723


			- Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải			Tỷ đồng			279


			2. Sản phẩm chủ yếu


			- Cát sỏi các loại			1.000 m3			1,300


			- Đá xây dựng các loại			1.000 m3			4,500


			- Muối hạt			Tấn			70,000


			- Thuỷ sản đông lạnh			Tấn			55,700


			- Thuỷ sản khô			Tấn			9,100


			- Nước mắm			1.000 lít			45,000


			- Hạt điều nhân			Tấn			5,500


			- Nước khoáng (không kể nước tinh khiết)			1.000 lít			125,000


			- Quần áo may sẵn			1.000 cái			33,000


			- Gạch các loại			1.000 viên			750,000


			- Nước máy sản xuất			1.000 m3			42,100


			- Điện sản xuất			Tr.Kwh			26,500


			- Sơ chế mủ cao su			Tấn			30,000


			- Đồ gỗ và các sản phẩm gỗ			Chiếc			109,000


			- Thức ăn gia súc			Tấn			410,000


			- Giày, dép các loại			1.000 đôi			4,900


			II. Thương mại


			1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ			Tỷ đồng			85,400


			- Tổng mức bán lẻ hàng hóa			Tỷ đồng			59,000


			- Doanh thu dịch vụ			Tỷ đồng			9,600


			2. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa			1.000 USD			819,000


			a. Hàng thủy sản			1.000 USD			260,000


			b. Hàng nông sản			1.000 USD			16,000


			Trong đó: + Quả thanh long			1.000 USD			8,600


			+ Cao su			1.000 USD			250


			+ Nông sản khác			1.000 USD			7,150


			c. Hàng hóa khác			1.000 USD			543,000


			Trong đó : + Hàng may mặc			1.000 USD			276,700


			+ Hàng giày dép các loại			1.000 USD			81,200
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			KẾ HOẠCH NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày  04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


									Đơn vị: Sở Xây dựng


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			Sản phẩm chủ yếu


			- Gạch các loại			Triệu viên			750


			- Đá xây dựng các loại			1.000 m3			4,500


			- Cát sỏi các loại			1.000 m3			1,300


			- Nước máy sản xuất			1.000 m3			42,100
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			KẾ HOẠCH NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18    /QĐ-UBND, ngày  04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Sở Giao thông vận tải


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			1. Khối lượng luân chuyển hàng hóa			1.000 TKm			553,400


			- Bằng đường bộ			1.000 TKm			552,210


			- Bằng đường thuỷ			1.000 TKm			1,190


			2. Khối lượng luân chuyển hành khách			1.000 HKKm			1,041,900


			- Bằng đường bộ			1.000 HKKm			1,023,500


			- Bằng đường thuỷ			1.000 HKKm			18,400
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			KẾ HOẠCH NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18  /QĐ-UBND, ngày  04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			- Tổng số cơ sở kinh doanh các dịch vụ			Cơ sở			1,280


			- Bán kính phục vụ bình quân			Km			1.39


			- Mật độ máy điện thoại các loại			Thuê bao/100 dân			150


			- Thuê bao Internet các loại			Thuê bao			200,000


			- Tỷ lệ người sử dụng Internet (quy đổi)			%			75
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			KẾ HOẠCH NGÀNH TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số  18  /QĐ-UBND, ngày    04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																										Đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý			Sở TN và MT


			I. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ			Ha			2,000.0


			1. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			1,800.0			60.0			300.0			300.0			30.0			280.0			30.0			450.0			150.0			200.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			1,790.2			59.0			295.1			299.0			28.3			280.0			29.8			450.0			150.0			199.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			7.8			0.8			4.9			0.8			0.4			0.0			0.1			0.0			0.0			0.8


			- Đất ở đô thị			Ha			2.0			0.2						0.2			1.3			0.0			0.1			0.0			0.0			0.2


			2. Tổ chức			Ha			200.0																																	200.0


			II. Đo đạc bản đồ


			1. Lưới địa chính			Điểm


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			30,590.19			0			6,843.1			0			0			0			2,025.20			21,721.9			0			0			0			0


			- 1/500			Ha


			- 1/1000			Ha			1,626.90						183.50												323.90			1,119.50


			- 1/2000			Ha			13,438.87						3,289.90												1,701.30			8,447.67


			- 1/5000			Ha			15,524.42						3,369.70															12,154.72


			3.Chỉnh lý bản đồ			Xã, phường, thị trấn			11																		5			6


			III. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, thị trấn
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PK GDDT


			KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022 - 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số  18   /QĐ-UBND, ngày     04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																							Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Năm học 2022-2023			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý


			I. Chỉ số phát triển


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			26.53			35.00			17.00			24.81			30.00			22.50			21.00			15.00			26.00			20.00			54.00


			- Mẫu giáo			%			90.25			95.00			85.00			84.60			93.00			92.20			88.00			90.00			86.70			90.00			98.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			97.25			95.00			99.00			99.00			98.00			95.00			95.00			98.20			98.90			99.00			95.40


			- Trung học cơ sở			%			94.04			90.00			98.00			94.00			97.00			99.08			85.00			98.50			93.80			95.00			90.00


			- Trung học phổ thông			%			62.0


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.74			99.60			99.80			100.00			99.0			100.0			99.0			100.0			100.0			100.0			100.0


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			99.99			100.00			99.90			100.00			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0			100.0


			II. Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			293,583			33,141			26,825			42,300			52,120			31,144			26,755			17,030			32,183			24,641			7,444


			1. Học sinh mầm non			Cháu			57,479			6,200			4,910			8,166			9,000			6,339			5,550			3,323			6,999			5,050			1,942


			- Nhà trẻ			Cháu			11,542			950			260			1,087			1,500			624			5,125			197			1,014			300			485


			- Mẫu giáo			Cháu			45,937			5,250			4,650			7,079			7,500			5,715			425			3,126			5,985			4,750			1,457


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			20,219			2,149			1,500			3,039			3,100			2,362			1,815			1,191			2,443			2,150			470


			2. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			236,104			26,941			21,915			34,134			43,120			24,805			21,205			13,707			25,184			19,591			5,502


			- Tiểu học			Học sinh			119,093			14,114			11,060			17,547			20,300			13,450			10,020			7,250			12,325			10,316			2,711


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			22,430			2,645			1,969			3,322			3,600			2,600			1,815			1,350			2,477			2,159			493


			- Trung học cơ sở			Học sinh			79,488			8,727			7,625			12,542			13,600			8,935			7,000			4,447			8,161			6,600			1,851


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			23,663			2,850			2,135			3,821			4,600			2,683			2,100			911			2,215			1,850			498


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 DTNT (04 trường)			Học sinh			270						60			70						70												70


			Trong đó: Tổng số học sinh DTNT			Học sinh			1,062						290			272						220												280


			- Trung học phổ thông			Học sinh			37,523			4,100			3,230			4,045			9,220			2,420			4,185			2,010			4,698			2,675			940


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			12,280			1,400			1,130			1,090			2,750			850			1,410			720			1,650			930			350


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 chuyên			Học sinh			420												420


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 DTNT			Học sinh			330									330


			III. Các chỉ tiêu khác


			1. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			124			11			18			17			18			13			9			10			12			13			3


			Trong đó: Số xã đạt chuẩn mới trong năm			Xã			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0


			2. Số xã đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi			Xã			124			11			18			17			18			13			9			10			12			13			3


			3. Phổ cập Trung học cơ sở						0


			- Số học sinh ra lớp			Người			1,455									500			0			448			80						120			50			257


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			124			11			18			17			18			13			9			10			12			13			3


			4. Xóa mù chữ


			- Số học viên ra lớp			Người


			5. Số học viên bổ túc THPT			Người			90																								90


			6. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			24			1			2			5			2			5			2			3			1			2			1


			Chia ra: - Mầm non			Trường			8						1			2			1			1			1			1			0			1


			- Tiểu học			Trường			9						1			3			1			1			1			1									1


			- THCS			Trường			7			1												3						1			1			1


			- THPT			Trường			0
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Y TE


			KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP NGÀNH Y TẾ NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số     18 /QĐ-UBND, ngày   04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Sở Y tế


			Chỉ tiêu			ĐVT			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			1. Số cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			138


			2. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			124


			3. Số giường bệnh/10.000 dân (Chỉ tính cơ sở điều trị)			Giường			30.8


			4. Số bác sỹ/10.000 dân			Bác sỹ			8.4


			5. Tỷ lệ trạm y tế xã, phường có bác sỹ			%			100


			6 .Tỷ suất chết trẻ dưới 1 tuổi			%o			< 3


			7. Tỷ suất chết trẻ dưới 5 tuổi			%o			< 5


			8. Tỷ số chết mẹ/100.000 trẻ đẻ sống			%ooo			< 20


			9. Chương trình mục tiêu


			9.1. Phòng chống sốt xuất huyết


			- Tỷ lệ mắc/100.000 dân			%ooo			129.0


			9.2. Phòng chống tăng huyết áp


			- Tỷ lệ người dân hiểu đúng về bệnh tăng huyết áp và các biện pháp phòng chống			%			50


			9.3. Phòng chống sốt rét


			- Tỷ lệ mắc/1.000 dân			%o			0.25


			- Tỷ lệ chết/100.000 dân			%ooo			0.08


			9.4. Phòng chống bướu cổ


			- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iodine			%			> 95


			- Kiến thức bà mẹ hiểu biết về muối iodine			%			> 90


			9.5. Phòng chống đái tháo đường


			- Người dân trong cộng đồng hiểu biết về bệnh đái tháo đường và yếu tố nguy cơ			%			55


			- Quản lý tư vấn số ca tiền đái tháo đường và đái tháo đường phát hiện			%			55


			9.6. Tiêm chủng mở rộng


			- Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đủ 8 loại vaccine			%			≥ 95


			9.7. Phòng chống suy dinh dưỡng


			- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi			%			< 9


			- Tỷ lệ trẻ đẻ nhẹ cân < 2.500g			%			< 3


			9.8. Phòng chống HIV/AIDS


			- Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng			%			< 0,2


			9.9. Bảo vệ sức khoẻ bà mẹ


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai đủ 3 lần			%			Không


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ khám thai 4 lần/3 thời kỳ			%			83


			- Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám quản lý thai			%			99


			- Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm đủ liều UV 2+			%			≥ 85


			9.10. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Tỷ số giới tính khi sinh			%			≤ 111


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			67,220
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PK Y te


			KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN Y TẾ NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18    /QĐ-UBND, ngày  04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																							Đơn vị: Sở Y tế


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Toàn tỉnh			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			138			12			19			18			23			14			10			11			13			14			4


			- Bệnh viện và TTYT cấp huyện có giường bệnh			Cơ sở			14			1			1			1			5			1			1			1			1			1			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			12			1			0			2			1			2			1			2			2			1			0


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			112			10			18			15			17			11			8			8			10			12			3


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			4,254			255			335			305			1,515			260			434			250			550			265			85


			- Bệnh viện và TTYT cấp huyện có giường bệnh			Giường			3,249			150			245			180			1,400			165			379			140			360			160			70


			- Phòng khám khu vực			Giường			430			50						50			30			40			15			70			135			40


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			575			55			90			75			85			55			40			40			55			65			15


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			124			11			18			17			18			13			9			10			12			13			3


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			20			2			3			3			3			1			2			1			2			2			1


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1			+0,1			-0,1			+0,1			+0,1			+0,1			0			0			+0,1			+0,1			0


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1			0.1			0.2			0			0			0.1			0			0.1			0.1			0.2			0.1


			- Số người thực hiện kế hoạch hóa gia đình			Người			67,220			8,900			7,630			9,200			10,250			6,120			6,400			4,550			5,870			6,800			1,500
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BHXH


			KẾ HOẠCH BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày   04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																							Đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Toàn tỉnh			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			1,154,554			132,660			119,530			174,543			210,950			108,152			98,145			66,340			120,391			94,109			29,734


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			92.25			89.67			89.17			91.80			89.88			89.53			90.03			92.40			94.95			95.05			100


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			131,731			12,637			8,618			11,734			51,425			11,915			9,236			6,310			10,496			7,171			2,189


			Trong đó: Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			105,460			9,567			5,881			8,086			47,494			9,269			6,711			4,572			7,990			4,527			1,363


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			26,271			3,070			2,737			3,648			3,931			2,646			2,525			1,738			2,506			2,644			826


			3. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			96,806			8,892			5,048			7,255			44,795			8,593			6,312			4,023			7,177			3,770			941
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VHTT


			KẾ HOẠCH  VĂN HOÁ - THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số  18    /QĐ-UBND, ngày  04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			I. Văn hóa


			1. Số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa			%			74


			2. Số thôn, khu phố đạt chuẩn văn hoá			%			67


			3. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa			Đơn vị			1,460


			3. Số lượt người xem chiếu bóng			Lượt/người			350,000


			4. Chiếu bóng phục vụ miền núi, thiếu nhi			Buổi			800


			- Miền núi, hải đảo			Buổi			500


			- Thiếu nhi			Buổi			300


			5. Số lượt người xem biểu diễn nghệ thuật			Lượt/người			150,000


			6. Biểu diễn nghệ thuật và tuyên truyền lưu động			Buổi			250


			- Nhà hát Ca múa nhạc Biển Xanh			Buổi			100


			- Trung tâm Văn hóa			Buổi			100


			+ Đội thông tin lưu động Tỉnh			Buổi


			+ Đội thông tin lưu động huyện, thành phố			Buổi


			- Các Đoàn nghệ thuật ngoài tỉnh			Buổi			50


			7. Số lượt người tham quan bảo tàng, di tích, thắng cảnh			Lượt/người			162,000


			8. Số lượng sách được bổ sung trong năm			Bản			9,300


			- Thư viện Tỉnh			Bản			4,500


			- Thư viện huyện, thị xã, thành phố			Bản			4,800


			II. Thể thao


			1. Thể thao quần chúng


			- Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên			%			33.8


			2. Thể thao thành tích cao:


			- Huy chương các loại:			Huy chương			110


			+ Huy chương vàng			Huy chương			34


			+ Huy chương bạc			Huy chương			45


			+ Huy chương đồng			Huy chương			31


			- Đẳng cấp vận động viên:			Lượt			50


			+ Kiện tướng			Lượt			20


			+ Cấp I			Lượt			30


			III. Du lịch


			1. Tổng lượt khách du lịch			Lượt người			6,720,000


			Trong đó: - Khách nội địa			Lượt người			6,500,000


			- Khách quốc tế			Lượt người			220,000


			2. Doanh thu từ hoạt động du lịch			Tỷ đồng			15,900


			IV. Gia đình


			1. Tỷ lệ xã, phường có BCĐ mô hình phòng chống bạo lực gia đình			%			76.6


			2. Tỷ lệ thôn, khu phố có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững			%			13
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PK VH


			KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THÔNG TIN NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số     18  /QĐ-UBND, ngày   04  /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																							Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Toàn tỉnh			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			Thị xã LaGi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện, thị xã, thành phố			Bản			4,800			200			200			600			100			500			300			1,000			1,050			600			250
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PTTH


			KẾ HOẠCH PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số     18   /QĐ-UBND, ngày     04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Đài Phát thanh - Truyền hình


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			1. Thời lượng phát sóng PT&TH bằng tiếng dân tộc			Giờ/năm			104


			2. Tỷ lệ hộ được xem Đài Truyền hình Việt Nam			%			97.5


			3. Tỷ lệ hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam			%			97.0


			4. Số giờ phát sóng Phát thanh			Giờ/năm			27,740


			- Tuyến tỉnh			Giờ/năm			6,935


			+ Phát chương trình địa phương			Giờ/năm			5,110


			+ Tiếp đài Trung ương			Giờ/năm			1,825


			- Tuyến huyện			Giờ/năm			20,805


			+ Tiếp đài Trung ương			Giờ/năm			5,475


			+ Tiếp đài tỉnh			Giờ/năm			15,330


			5. Số giờ phát sóng Truyền hình			Giờ/năm			8,760


			- Tuyến tỉnh			Giờ/năm			8,760


			+ Phát chương trình địa phương			Giờ/năm			8,395


			+ Tiếp đài TW			Giờ/năm			365


			6. Phủ sóng phát thanh trên địa bàn dân cư			%			97.0


			7. Phủ sóng truyền hình trên địa bàn dân cư			%			98.5
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LDTBXH


			KẾ HOẠCH NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày   04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


																																																Đơn vị: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Huyện Tuy Phong			Huyện Bắc Bình			Huyện H.T.Bắc			TP. Phan Thiết			Huyện H.T.Nam			TX. La Gi			Huyện Hàm Tân			Huyện Đức Linh			Huyện Tánh Linh			Huyện Phú Quý			Sở Nông nghiệp và PTNT			Sở Lao động - TB&XH			Đơn vị khác (Cơ sở GDNN)


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.52			0.25			0.28			1.03			0.09			0.26			0.41			0.61			1.00			1.07			0.08


			2. Giải quyết việc làm			Người			20,000			2,000			1,800			2,500			6,000			1,400			1,800			800			2,000			1,500			200


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			1,400			120			260			200			120			150			200			100			120			100			30


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			10,000			150			190			300			90			500			180			64			206			163			90			500			1,157			6,410


			- Tuyển mới cao đẳng nghề			Người			580																																							580


			- Tuyển mới trung cấp nghề			Người			700																																							700


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng:			Người			8,720			150			190			300			90			500			180			64			206			163			90			500			1,157			5,130


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			3,000			150			190			300			90			500			180			64			206			163			90			500			567


			+ Đào tạo nghề cho thanh niên			Người			590																																				590
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GDDT


			KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số        18   /QĐ-UBND, ngày     04 /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


			Chỉ tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi Chú


			A. Đơn vị: Trường Chính trị Bình Thuận


			I. Tổng số có mặt trong năm			Người			2,809			Hệ B: 598


			1. Cao cấp LLCT			Người			119


			2. Trung cấp LLCT			Người			1,168			Hệ B: 278


			3. Bồi dưỡng			Người			1,522			Hệ B: 320


			II. Tổng số tuyển mới			Người			1,952			Hệ B: 530


			1. Trung cấp LLCT			Người			430			Hệ B: 210


			2. Bồi dưỡng			Người			1,522			Hệ B: 320


			B. Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


			Đào tạo bồi dưỡng trong năm


			I. Thể thao


			1. Đào tạo bồi dưỡng VĐV các tuyến			Người			420


			- Đội tuyển			Người			90


			- Tuyển trẻ			Người			100


			- Học sinh năng khiếu			Người			230


			2. Bồi dưỡng hướng dẫn viên, huấn luyện viên và trọng tài các môn thể thao			Người			50


			3. Đào tạo vận động viên thể thao cơ sở			Người			420


			II. Du lịch


			1. Tập huấn kiến thức du lịch cộng đồng			Người			80


			C. Đơn vị: Liên minh Hợp tác xã


			I. Tổng số có mặt trong năm			Người			950


			- Bồi dưỡng ngắn hạn			Người			200


			+ Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp			Người			160


			+ Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX phi nông nghiệp			Người			40


			- Tuyên truyền Luật HTX 2012 và các chính sách			Người			750


			II. Tổng số tuyển mới trong năm			Người			950


			- Bồi dưỡng ngắn hạn			Người			200


			+ Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp			Người			160


			+ Bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX phi nông nghiệp			Người			40


			- Tuyên truyền Luật HTX 2012 và các chính sách			Người			750


			D. Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng


			I. Tổng số có mặt trong năm


			1. Hệ Giáo dục - đào tạo			Người			9,208


			a. Đại học			Người			2,911


			- Hệ vừa học, vừa làm			Người			49


			- Liên thông			Người			2,457


			- Hệ đào tạo từ xa			Người			405


			b. Cao đẳng			Người			431


			- Hệ chính quy			Người			431


			- Hệ vừa học, vừa làm


			c. Bồi dưỡng			Người			5,866


			2. Hệ đào tạo nghề			Người			645


			- Cao đẳng			Người			599


			- Trung cấp			Người			46


			- Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng


			II. Tổng số tuyển mới


			1. Hệ Giáo dục - đào tạo			Người			3,600


			1.1. Đại học			Người			500


			- Hệ vừa học, vừa làm			Người			50


			- Hệ liên thông			Người			350


			- Hệ đào tạo từ xa			Người			100


			1.2. Cao đẳng			Người			100


			- Hệ chính quy			Người			100


			- Hệ vừa học, vừa làm			Người


			1.3. Bồi dưỡng			Người			3,000


			2. Hệ giáo dục nghề nghiệp			Người			225


			2.1. Cao đẳng			Người			200


			2.2. Trung cấp			Người			25


			2.3. Sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng


			E. Đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế


			I. Tổng số có mặt trong năm			Người			904


			1. Cao đẳng			Người			834


			2. Trung cấp			Người			70


			II. Tổng số tuyển mới			Người			230


			1. Cao đẳng			Người			205


			2. Trung cấp			Người			25


			F. Đơn vị: Trường Cao đẳng Nghề


			I. Tổng số có mặt trong năm			Người			1,530


			1. Cao đẳng			Người			427


			2. Trung cấp			Người			903


			3. Sơ cấp và đào tạo thường xuyên			Người			200


			II. Tổng số tuyển mới trong năm			Người			675


			1. Cao đẳng			Người			175


			2. Trung cấp			Người			300			Trong đó đào tạo nghề cho HS DTTS theo QĐ 35: 50 người


			3. Sơ cấp và đào tạo thường xuyên			Người			200			Trong đó đào tạo nghề cho LĐNT: 18 người


			G. Đơn vị: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Thuận


			I. Tổng số có mặt trong năm			Người			971


			1. Trung cấp			Người			671


			2. Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng			Người			300


			II. Tổng số tuyển mới trong năm			Người			650


			1. Trung cấp			Người			350


			2. Sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng			Người			300
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18   /QĐ-UBND, ngày       04 /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Tuy Phong


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			28,900


			Trong đó: Lúa			Tấn			28,900


			- Thanh long			Tấn			7,540


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			16,000


			- Tổng đàn lợn			Con			2,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			0


			II. Thủy sản


			1. Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			55,000


			2. Sản lượng tôm giống sản xuất			Tỷ Post			25.2


			III. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			60.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			59.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.8


			- Đất ở đô thị			Ha			0.2


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			12


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			1


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			10


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			255


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			150


			- Phòng khám khu vực			Giường			50


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			55


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			11


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			2


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			8,900


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			132,660


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			89.67


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			12,637


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			9,567


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			3,070


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			8,892


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			35.00


			- Mẫu giáo			%			95.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			95.00


			- Trung học cơ sở			%			90.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.60


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			33,141


			a. Học sinh mầm non			Cháu			6,200


			- Nhà trẻ			Cháu			950


			- Mẫu giáo			Cháu			5,250


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			2,149


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			26,941


			- Tiểu học			Học sinh			14,114


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			2,645


			- Trung học cơ sở			Học sinh			8,727


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			2,850


			- Trung học phổ thông			Học sinh			4,100


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			1,400


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			11


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			11


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			11


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			1


			- Mầm non			Trường			0


			- Tiểu học			Trường			0


			- Trung học cơ sở			Trường			1


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			200


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.25


			2. Giải quyết việc làm			Người			2,000


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			120


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			150


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			150


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			150





&C&"+,thường"&P
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18   /QĐ-UBND, ngày   04     /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Bắc Bình


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			232,000


			Trong đó: Lúa			Tấn			206,000


			- Hạt điều			Tấn			900


			- Thanh long			Tấn			70,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			57,500


			- Tổng đàn lợn			Con			45,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			750


			III. Thủy sản


			- Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			700


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			300.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			295.1


			- Đất ở nông thôn			Ha			4.9


			- Đất ở đô thị			Ha			0.0


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			6,843.1


			- 1/1000			Ha			183.5


			- 1/2000			Ha			3,289.9


			- 1/5000			Ha			3,369.7


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường,TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			19


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			0


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			18


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			335


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			245


			- Phòng khám khu vực			Giường			0


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			90


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			18


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			3


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			-0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.2


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			7,630


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			119,530


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			89.17


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			8,618


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			5,881


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			2,737


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			5,048


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			17.00


			- Mẫu giáo			%			85.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			99.00


			- Trung học cơ sở			%			98.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.80


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			99.90


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			26,825


			a. Học sinh mầm non			Cháu			4,910


			- Nhà trẻ			Cháu			260


			- Mẫu giáo			Cháu			4,650


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			1,500


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			21,915


			- Tiểu học			Học sinh			11,060


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			1,969


			- Trung học cơ sở			Học sinh			7,625


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			2,135


			- Trung học phổ thông			Học sinh			3,230


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			1,130


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			18


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			18


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			18


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			2


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			0


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			200


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.28


			2. Giải quyết việc làm			Người			1,800


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			260


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			190


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			190


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			190
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18    /QĐ-UBND, ngày   04     /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Hàm Thuận Bắc


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			164,000


			Trong đó: Lúa			Tấn			153,000


			- Cao su			Tấn			1,200


			- Hạt điều			Tấn			600


			- Thanh long			Tấn			110,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			44,000


			- Tổng đàn lợn			Con			73,100


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			50


			III. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			300.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			299.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.8


			- Đất ở đô thị			Ha			0.2


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			18


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			2


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			15


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			305


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			180


			- Phòng khám khu vực			Giường			50


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			75


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			17


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			3


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.0


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			9,200


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			174,543


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			91.80


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			11,734


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			8,086


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			3,648


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			7,255


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			24.81


			- Mẫu giáo			%			84.60


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			99.00


			- Trung học cơ sở			%			94.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.0


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.0


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			42,300


			a. Học sinh mầm non			Cháu			8,166


			- Nhà trẻ			Cháu			1,087


			- Mẫu giáo			Cháu			7,079


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			3,039


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			34,134


			- Tiểu học			Học sinh			17,547


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			3,322


			- Trung học cơ sở			Học sinh			12,542


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			3,821


			- Trung học phổ thông			Học sinh			4,045


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			1,090


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			17


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			17


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			17


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			5


			- Mầm non			Trường			2


			- Tiểu học			Trường			3


			- Trung học cơ sở			Trường			0


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			600


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			1.03


			2. Giải quyết việc làm			Người			2,500


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			200


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			300


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			300


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			300
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày     04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Thành phố Phan Thiết


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Hạt điều			Tấn			90


			- Thanh long			Tấn			9,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			1,700


			- Tổng đàn lợn			Con			6,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			0


			III. Thủy sản


			1. Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			57,300


			2. Sản lượng tôm giống sản xuất			Tỷ Post			0.3


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			30.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			28.3


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.4


			- Đất ở đô thị			Ha			1.3


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			23


			- Bệnh viện và TTYT thành phố có giường bệnh			Cơ sở			5


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			1


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			17


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			1,515


			- Bệnh viện và TTYT thành phố có giường bệnh			Giường			1,400


			- Phòng khám khu vực			Giường			30


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			85


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			18


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			3


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.0


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			10,250


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			210,950


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			89.88


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			51,425


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			47,494


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			3,931


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			44,795


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			30.00


			- Mẫu giáo			%			93.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			98.00


			- Trung học cơ sở			%			97.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			52,120


			a. Học sinh mầm non			Cháu			9,000


			- Nhà trẻ			Cháu			1,500


			- Mẫu giáo			Cháu			7,500


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			3,100


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			43,120


			- Tiểu học			Học sinh			20,300


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			3,600


			- Trung học cơ sở			Học sinh			13,600


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			4,600


			- Trung học phổ thông			Học sinh			9,220


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			2,750


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			18


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			18


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			18


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			2


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			0


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện thành phố			Bản			100


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.09


			2. Giải quyết việc làm			Người			6,000


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			120


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			90


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			90


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			90
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HTNam


			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số 18    /QĐ-UBND, ngày    04    /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Hàm Thuận Nam


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			33,800


			Trong đó: Lúa			Tấn			17,000


			- Hạt điều			Tấn			150


			- Thanh long			Tấn			350,520


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			23,000


			- Tổng đàn lợn			Con			35,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			300


			III. Thủy sản


			- Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			2,800


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			280.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			280.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.0


			- Đất ở đô thị			Ha			0.0


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			14


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			2


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			11


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			260


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			165


			- Phòng khám khu vực			Giường			40


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			55


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			13


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			1


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			6,120


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			108,152


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			89.53


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			11,915


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			9,269


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			2,646


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			8,593


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			22.50


			- Mẫu giáo			%			92.20


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			95.00


			- Trung học cơ sở			%			99.08


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			31,144


			a. Học sinh mầm non			Cháu			6,339


			- Nhà trẻ			Cháu			624


			- Mẫu giáo			Cháu			5,715


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			2,362


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			24,805


			- Tiểu học			Học sinh			13,450


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			2,600


			- Trung học cơ sở			Học sinh			8,935


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			2,683


			- Trung học phổ thông			Học sinh			2,420


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			850


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			13


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			13


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			13


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			5


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			3


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			500


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.26


			2. Giải quyết việc làm			Người			1,400


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			150


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			500


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			500


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			500
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số    18  /QĐ-UBND, ngày   04     /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Thị xã La Gi


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			8,400


			Trong đó: Lúa			Tấn			7,000


			- Hạt điều			Tấn			30


			- Thanh long			Tấn			26,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			4,500


			- Tổng đàn lợn			Con			10,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			450


			III. Thủy sản


			- Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			62,000


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			30.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			29.8


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.1


			- Đất ở đô thị			Ha			0.1


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			2,025


			- 1/1000			Ha			323.9


			- 1/2000			Ha			1,701.3


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			5


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			10


			- Bệnh viện và TTYT thị xã có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			1


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			8


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			434


			- Bệnh viện và TTYT thị xã có giường bệnh			Giường			379


			- Phòng khám khu vực			Giường			15


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			40


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			9


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			2


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			0.0


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.0


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			6,400


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			98,145


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			90.03


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			9,236


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			6,711


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			2,525


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			6,312


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			21.00


			- Mẫu giáo			%			88.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			95.00


			- Trung học cơ sở			%			85.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			99.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			26,755


			a. Học sinh mầm non			Cháu			5,550


			- Nhà trẻ			Cháu			5,125


			- Mẫu giáo			Cháu			425


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			1,815


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			21,205


			- Tiểu học			Học sinh			10,020


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			1,815


			- Trung học cơ sở			Học sinh			7,000


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			2,100


			- Trung học phổ thông			Học sinh			4,185


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			1,410


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			9


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			9


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			9


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			2


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			0


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện thị xã			Bản			300


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.41


			2. Giải quyết việc làm			Người			1,800


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			200


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			180


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			180


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			180
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số  18   /QĐ-UBND, ngày     04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Hàm Tân


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			13,500


			Trong đó: Lúa			Tấn			7,500


			- Cao su			Tấn			6,000


			- Hạt điều			Tấn			1,500


			- Thanh long			Tấn			26,600


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			14,000


			- Tổng đàn lợn			Con			70,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			700


			III. Thủy sản


			- Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			2,000


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			450.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			450.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.0


			- Đất ở đô thị			Ha			0.0


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			21,721.9


			- 1/1000			Ha			1,119.5


			- 1/2000			Ha			8,447.7


			- 1/5000			Ha			12,154.7


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			6


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			11


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			2


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			8


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			250


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			140


			- Phòng khám khu vực			Giường			70


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			40


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			10


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			1


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			0.0


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			4,550


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			66,340


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			92.40


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			6,310


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			4,572


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			1,738


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			4,023


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			15.00


			- Mẫu giáo			%			90.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			98.20


			- Trung học cơ sở			%			98.50


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			17,030


			a. Học sinh mầm non			Cháu			3,323


			- Nhà trẻ			Cháu			197


			- Mẫu giáo			Cháu			3,126


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			1,191


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			13,707


			- Tiểu học			Học sinh			7,250


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			1,350


			- Trung học cơ sở			Học sinh			4,447


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			911


			- Trung học phổ thông			Học sinh			2,010


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			720


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			10


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			10


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			10


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			3


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			1


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			1,000


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.61


			2. Giải quyết việc làm			Người			800


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			100


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			64


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			64


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			64
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số  18   /QĐ-UBND, ngày     04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Đức Linh


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			133,920


			Trong đó: Lúa			Tấn			119,400


			- Cao su			Tấn			23,700


			- Hạt điều			Tấn			8,480


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			10,000


			- Tổng đàn lợn			Con			110,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			0


			II. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			150.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			150.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.0


			- Đất ở đô thị			Ha			0.0


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			13


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			2


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			10


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			550


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			360


			- Phòng khám khu vực			Giường			135


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			55


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			12


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			2


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			5,870


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			120,391


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			94.95


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			10,496


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			7,990


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			2,506


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			7,177


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			26.00


			- Mẫu giáo			%			86.70


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			98.90


			- Trung học cơ sở			%			93.80


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			32,183


			a. Học sinh mầm non			Cháu			6,999


			- Nhà trẻ			Cháu			1,014


			- Mẫu giáo			Cháu			5,985


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			2,443


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			25,184


			- Tiểu học			Học sinh			12,325


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			2,477


			- Trung học cơ sở			Học sinh			8,161


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			2,215


			- Trung học phổ thông			Học sinh			4,698


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			1,650


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			12


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			12


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			12


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			1


			- Mầm non			Trường			0


			- Tiểu học			Trường			0


			- Trung học cơ sở			Trường			1


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			1,050


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			1.00


			2. Giải quyết việc làm			Người			2,000


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			120


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			206


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			206


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			206
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TLinh


			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số   18   /QĐ-UBND, ngày     04   /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Tánh Linh


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			185,000


			Trong đó: Lúa			Tấn			161,200


			- Cao su			Tấn			36,890


			- Hạt điều			Tấn			3,100


			- Thanh long			Tấn			9,000


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			9,000


			- Tổng đàn lợn			Con			17,000


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			100


			III. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			200.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			199.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.8


			- Đất ở đô thị			Ha			0.2


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			14


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			1


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			12


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			265


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			160


			- Phòng khám khu vực			Giường			40


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			65


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			13


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			2


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			+0,1


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.2


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			6,800


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			94,109


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			95.05


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			7,171


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			4,527


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			2,644


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			3,770


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			20.00


			- Mẫu giáo			%			90.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			99.00


			- Trung học cơ sở			%			95.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			24,641


			a. Học sinh mầm non			Cháu			5,050


			- Nhà trẻ			Cháu			300


			- Mẫu giáo			Cháu			4,750


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			2,150


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			19,591


			- Tiểu học			Học sinh			10,316


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			2,159


			- Trung học cơ sở			Học sinh			6,600


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			1,850


			- Trung học phổ thông			Học sinh			2,675


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			930


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			13


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			13


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			13


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			2


			- Mầm non			Trường			1


			- Tiểu học			Trường			0


			- Trung học cơ sở			Trường			1


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			600


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			1.07


			2. Giải quyết việc làm			Người			1,500


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			100


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			163


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			163


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			163
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			KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023


			(Ban hành kèm theo Quyết định số      18    /QĐ-UBND, ngày   04     /01/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận)


												Đơn vị: Huyện Phú Quý


			Chỉ Tiêu			Đơn vị tính			Kế hoạch năm 2023			Ghi chú


			A. KINH TẾ


			I. Nông nghiệp


			1. Sản lượng một số cây trồng chủ yếu


			- Lương thực			Tấn			480


			Trong đó: Lúa			Tấn			0


			2. Chăn nuôi


			- Tổng đàn bò			Con			300


			- Tổng đàn lợn			Con			400


			- Sản lượng thịt hơi các loại			Tấn			0


			II. Lâm nghiệp


			- Trồng rừng tập trung (trồng mới)			Ha			0


			II. Thủy sản


			- Sản lượng khai thác thủy sản			Tấn			30,000


			IV. Tài nguyên và môi trường


			1. Cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ


			a. Hộ gia đình, cá nhân			Ha			0.0


			- Đất sản xuất nông nghiệp			Ha			0.0


			- Đất ở nông thôn			Ha			0.0


			- Đất ở đô thị			Ha			0.0


			b. Tổ chức			Ha			0


			2. Đo đạc bản đồ địa chính			Ha			0


			- 1/1000			Ha			0


			- 1/2000			Ha			0


			- 1/5000			Ha			0


			3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai			Xã, phường, TT			0


			B. XÃ HỘI


			I. Y tế


			1. Cơ sở y tế khám và điều trị			Cơ sở			4


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Cơ sở			1


			- Phòng khám khu vực			Cơ sở			0


			- Trạm y tế xã, phường			Cơ sở			3


			2. Giường bệnh điều trị			Giường			85


			- Bệnh viện và TTYT huyện có giường bệnh			Giường			70


			- Phòng khám khu vực			Giường			0


			- Trạm y tế xã, phường			Giường			15


			3. Số xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế			Xã, phường			3


			- Tái thẩm định xã, phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế trong năm			Xã, phường			1


			4. Dân số - KHHGĐ


			- Điều chỉnh mức sinh			%o			0.0


			- Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên			%			0.1


			- Số người thực hiện KHHGĐ			Người			1,500


			II. Bảo hiểm xã hội


			1. Số người tham gia bảo hiểm y tế			Người			29,734


			- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế			%			100.00


			2. Số người tham gia bảo hiểm xã hội			Người			2,189


			Trong đó:   Bảo hiểm xã hội bắt buộc			Người			1,363


			Bảo hiểm xã hội tự nguyện			Người			826


			3.Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp			Người			941


			III. Giáo dục và Đào tạo


			1. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp đến trường


			- Nhà trẻ			%			54.00


			- Mẫu giáo			%			98.00


			- Tiểu học đúng độ tuổi			%			95.40


			- Trung học cơ sở			%			90.00


			2. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo			%			100.00


			3. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1			%			100.00


			4.Tổng số học sinh có mặt đầu năm			Học sinh			7,444


			a. Học sinh mầm non			Cháu			1,942


			- Nhà trẻ			Cháu			485


			- Mẫu giáo			Cháu			1,457


			Trong đó: Mẫu giáo 5 tuổi			Cháu			470


			b. Hoc sinh phổ thông			Học sinh			5,502


			- Tiểu học			Học sinh			2,711


			Trong đó: Tuyển mới lớp 1			Học sinh			493


			- Trung học cơ sở			Học sinh			1,851


			Trong đó: Tuyển mới lớp 6 phổ thông			Học sinh			498


			- Trung học phổ thông			Học sinh			940


			Trong đó: Tuyển mới lớp 10 phổ thông			Học sinh			350


			5. Số xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi			Xã			3


			6. Số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi			Xã			3


			7. Phổ cập Trung học cơ sở


			- Số xã đạt chuẩn			Xã			3


			8. Số trường đạt chuẩn quốc gia (không tính những trường đã đạt)			Trường			1


			- Mầm non			Trường			0


			- Tiểu học			Trường			1


			- Trung học cơ sở			Trường			0


			- Trung học phổ thông			Trường			0


			IV.Văn hóa - Thông tin


			1. Số lượng sách được bổ sung trong năm


			- Thư viện huyện			Bản			250


			V. Lao động - Xã hội


			1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025)			%			0.08


			2. Giải quyết việc làm			Người			200


			Trong đó: Số người được vay vốn Quỹ QGHTVL			Người			30


			3. Tuyển mới đào tạo nghề			Người			90


			- Tuyển mới sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng			Người			90


			+ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động nữ, người khuyết tật,…			Người			90
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